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Môn: SINH HỌC
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Câu I. (3,5 điểm)
    1. Tại sao nói thoát hơi nước là tai hoạ tất yếu của cây?
      2. Vì sao cây cần rất ít nguyên tố vi lượng nhưng nếu thiếu chúng thì năng suất sẽ bị giảm mạnh?
      3. Thế nào là bón phân hợp lý? Bón phân hợp lý có tác dụng gì đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?
Câu II. (4,5 điểm)
	1. Đồ thị hình bên thể hiện mối tương quan giữa hàm lượng O2 giải phóng và cường độ ánh sáng. Dựa vào đồ thị, hãy cho biết:
a. Các điểm A, B, C là gì?
b. Khi cây sống trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp hơn điểm A thì cây sinh trưởng như thế nào? 
c. Nêu cách xác định điểm A và điểm C? Giải thích
	[image: SLT 7]


       2. a. Quá trình hô hấp ở rễ liên quan chặt chẽ với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ như thế nào?
       b. Lấy 10g hạt khô chia làm 2 phần. Phần thứ nhất sấy khô tuyệt đối ở 100 oC thu được 8,8g. Phần thứ hai cho vào cát ẩm, sau một tuần rửa sạch thu được trọng lượng tươi của mầm là 21,7g và sấy khô được 7g. Giải thích sự thay đổi trọng lượng tươi và khô khi hạt nảy mầm?
Câu III. (4,0 điểm).
1. Ở người, prôtêin được biến đổi ở các bộ phận nào trong ống tiêu hóa? Quá trình tiêu hóa prôtêin ở bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?
2. Tại sao động vật có phổi không trao đổi khí được trong nước?	
3. Bảng sau mô tả lượng máu phân bố đến cơ quan khác nhau của cơ thể bao gồm: não, da, cơ tim và ruột khi cơ thể nghỉ ngơi và trong khi tập luyện nặng. 
	Cơ quan
	Lưu lượng dòng máu/cm3/phút

	
	Khi nghỉ ngơi
	Khi tập luyện

	I
	250
	1200

	II
	500
	500

	III
	500
	1000

	IV
	2500
	90


     Các cơ quan tương ứng với các cơ quan I,II,III,IV là gì? Giải thích.
 4. Ông Nam là một người khỏe mạnh, biểu đồ dưới đây ghi lại sự biến động hàm lượng glucôzơ trong máu của ông trong vòng 5 giờ.	                 
[image: C:\Users\Dtd\Desktop\1-1584136470.png]
Các hoocmôn nào của tuyến tụy được giải phóng vào thời điểm B, D, E ? Giải thích?
Câu IV: (4,0 điểm).
1. Vì sao mã di truyền có tính đặc hiệu? Tính đặc hiệu của mã di truyền có ý nghĩa gì?

2. Khi nghiên cứu về hoạt động Operon Lac ở 3 chủng vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm, người ta thu được kết quả như sau:
[image: ]
(+): sản phẩm được tạo ra;  (-) : sản phẩm không được tạo ra
     Đột biến làm mất chức năng của vùng vận hành có thể đã xảy ra đối với chủng nào? Giải thích?
	3. Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; UAX – Tyr; GXU – Ala; XGA – Arg; GUU – Val; GUA – Val; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của gen M có trình tự các nuclêôtit là 3’ XXX - XAA -TXG – XGA - ATG - ATT 5’. Gen M bị đột biến tạo thành các alen M1, M2, M3. Biết rằng các alen đột biến thuộc các dạng đột biến sau :
	Dạng 1: Thay thế cặp G -X ở vị trí thứ 15 thành cặp X-G .
	Dạng 2: Thêm cặp G - X vào sau cặp A - T ở vị trí thứ 12.
	Dạng 3: Thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 6 thành cặp T-A.
	Dạng 4:  Mất 1 cặp A - T ở vị trí thứ 7.
[image: ]Để xác định các đột biến M1, M2, M3 thuộc dạng nào, người ta dùng phương pháp Northern (phân tích ARN) và phương pháp Western (phân tích prôtêin). Khi phân tích mARN và chuỗi polipeptit của các thể đột biến M1, M2, M3 và M ( đối chứng – ĐC), người ta thu được kết quả như hình sau:







		

		a. Kích thước phân tử m ARN và chuỗi polipeptit của các dạng đột biến 1,2,3,4 thay đổi như thế nào? 
			b. Hãy cho biết các thể đột biến M1, M2, M3 thuộc dạng đột biến nào trong 4 dạng đột biến trên? Giải thích?
Câu V. (4,0 điểm)
         1. Sự trao đổi chéo giữa 2 NST trong quá trình phân bào sẽ gây ra hiện tượng gì?
         2. Ở một loài thực vật, cơ thể lưỡng bội có kiểu gen AA. Trong quần thể xuất hiện một cá thể có kiểu gen AAA sinh ra từ bố mẹ đều lưỡng bội. Hãy giải thích cơ chế sinh ra cá thể đó ?
	      3. Ở một loài thực vật, trong quá trình giảm phân bình thường nếu xảy ra hiện tượng trao đổi chéo tại 1 điểm ở 2 cặp NST tạo ra tối đa 4096 loại giao tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST. Có 2 hợp tử bình thường của loài này thực hiện quá trình nguyên phân liên tiếp với số lần bằng nhau. Khi quan sát tiêu bản của tất cả các tế bào đang ở kỳ giữa của lần nguyên phân cuối cùng, người ta đếm được 5120 cromatit trong 112 tế bào. Biết rằng trong một lần phân bào, ở một tế bào con có hiện tượng tất cả các nhiễm sắc thể không phân li đã tạo ra tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n. 
		 Xác định số tế bào bình thường sau khi kết thúc quá trình nguyên phân và lần nguyên phân bị xảy ra đột biến.
                                                     ......................Hết........................
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu I
(3,5 điểm)
	1. Tại sao nói thoát hơi nước là tai hoạ tất yếu của cây?
- THN là tai họa vì lượng nước cây thoát ra quá lớn (98 - 99% lượng nước hút vào) do đó đòi hỏi cây phải hút nước nhiều hơn và gặp khó khăn trong điều kiện môi trường luôn thay đổi.
- THN là tất yếu (cần thiết, tất nhiên phải có) vì THN có vai trò quan trọng:
     + Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.
     + Làm khí khổng mở ra, CO2 khuếch tán đi vào, cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp.
     + làm giảm nhiệt độ ở lá, tránh cho lá bị đốt nóng, đảm bảo quá trình sinh lí diễn ra bình thường.
	
0,25



0,25
0,25

0,25

	
	2. Vì: 
- Nguyên tố vi lượng có vai trò hoạt hóa các enzym trong tế bào  thiếu nó enzym không được hoạt hóa các phản ứng của quá trình trao đổi chất không diễn ra.
- Năng suất cây trồng phụ thuộc vào cường độ của quá trình trao đổi chất (quang hợp, hô hấp, đồng hóa các chất...)  khi enzym không được hoạt hóa năng suất sẽ giảm mạnh.
	

0,5


0,5

	
	- Bón phân hợp lí là bón đúng nhu cầu của cây theo đặc điểm di truyền của giống, loài cây; theo pha sinh trưởng và phát triển; theo đặc điếm lí, hóa tính của đất và theo điều kiện thời tiết. Phân bón phải đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ các thành phần dinh dưỡng.
 - Tác dụng của bón phân hợp lí với năng suất cây trồng: Cây sinh trưởng tốt, sức sống cao, năng suất cao, hiệu quả của phân bón cao, giảm chi phí đầu vào, không gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.
- Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp và gây ô nhiễm nông phẩm, môi trường, đe dọa sức khỏe con người.
	0,5



0,5


0,5

	Câu II
(4,5 điểm)
	1a. – A là điểm bù ánh sáng
- B là điểm thể hiện cường độ quang hợp cao nhất của cây
- C là điểm bão hòa ánh sáng.
1b. Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp hơn điểm A, cây có cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp, không tích lũy được chất hữu cơ nên sinh trưởng kém, dần dần sẽ chết
1c. 
- Cơ sở để xác đinh điểm A và C: Điểm bù ánh sáng A là điểm có cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau (lượng CO2 hấp thụ được trong quang hợp bằng lượng CO2 giải phóng trong hô hấp hoặc lượng O2 giải phóng ra môi trường từ QH bằng 0)
Điểm bão hòa ánh sáng C là điểm có cường độ quang hợp đạt cao nhất
- Cách tiến hành: Đo đồng thời cường độ quang hợp ( thông qua lượng CO2) của cây và cường độ ánh sáng tương ứng. Tại điểm bù ánh sáng, dòng CO2 cung cấp đầu vào và đầu ra bằng nhau. Tại điểm bão hòa ánh sáng, hiệu số lượng CO2 đầu vào và đầu ra đạt trị số dương cao nhất.
	0,25
0,25
0,25

0,5


0,25




0,5

	
	2a. 
- Hô hấp giải phóng ATP cung cấp năng lượng cho quá trình hấp thụ khoáng và nitơ, quá trình sử dụng khoáng và biến đổi N trong cây.
- Các axit hữu cơ, sản phẩm trung gian của quá trình hô hấp được sử dụng để tăng áp suất thẩm thấu của tế bào lông hút -> tăng khả năng hút nước và khoáng.
	
0,5

0,5

	
	2b. - Khi hạt nảy mầm trọng lượng tươi tăng, trọng lượng khô giảm.
Giải thích:
- Trọng lượng tươi tăng vì: Khi hạt nảy mầm hạt hút nước trương lên  trọng lượng tươi tăng, đồng thời tế bào mầm tăng phân chia tăng khối lượng và kích thước hạt.
- Trọng lượng khô giảm vì: Hạt nảy mầm hô hấp mạnh, các chất dự trữ bị phân giải, đồng thời chưa có quá trình hấp thu dinh dưỡng hay tổng hợp các chất từ nguyên liệu môi trường.
	0,5

0,5


0,5

	Câu III

	1. Ở người, protein được biến đổi ở dạ dày và ruột non. 
Tiêu hóa ở ruột non là quan trọng nhất vì: - Dạ dày chỉ có pepsin biến đổi protein thành các chuỗi polipeptit ngắn (khoảng 8 – 10 axit amin) chưa thể  hấp thụ vào máu được. 
- Ở ruột non có đầy đủ các enzim t tuyến tụy, tuyến ruột tiết ra để phân giải hoàn toàn các chuỗi polipeptit ngắn thành các axit amin có thể hấp thụ vào máu.
	
0,25

0,25

0,25

	
	2. Động vật có phổi không trao đổi khí được trong nước. 
Vì: khi động vật có phổi bị ngập trong nước, nước sẽ tràn vào đường dẫn khí( khí quản, phổi) -> không có sự lưu thông khí dẫn đến không trao đổi khí được. 
Sau một thời gian ngắn tối thiểu, thiếu dưỡng khí ( oxi) các động vật này sẽ chết.
	
0,25

0,25

	
	3. - Cơ quan I: Cơ tim, II: Não, III: Da, IV: Ruột
Giải thích:
-  Khi tập luyện, lượng máu đến cơ tim tăng gấp nhiều lần để đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể  Cơ quan I: Cơ tim
- Tế bào não là loại tế bào luôn cần glucozo ổn định  lượng đường lấy vào tế bào não ko phụ thuộc insulin, ko thay đổi  lượng máu tới não ko thay đổi khi tập luyện  II: Não
-  Khi tập luyện, lưu lượng máu tới da chỉ tăng lên ít lần hơn do cơ thể tăng cường hô hấp tạo năng lượng  thải nhiều nhiệt  lượng máu tới da tăng giúp điều hòa nhiệt: tăng thoát nhiệt để làm mát cơ thể   III: Da
- Khi nghỉ ngơi, lượng máu đến ruột lớn để hấp thụ chất dinh dưỡng. Khi tập luyện, lượng máu đến ruột giảm để tăng dòng máu đến cơ, cung cấp năng lượng cho hoạt động tích cực  IV: Ruột
	0,5

0,25

0,25


0,25


0,25


	
	4. - Insulin được giải phóng vào các thời điểm B và E
     - Glucagôn được giải phóng ở thời điểm D.
Giải thích
 Hooc môn glucagon và insulin do tuyến tụy tiết ra để tham gia điều hòa đường huyết. 
+ Tại thời điểm B và E đường huyết tăng, tụy tiết insulin chuyển hóa glucozo thành glycogen -> giảm đường huyết. 
+ Thời điểm D, đường huyết giảm, tụy tiết glucagon chuyển hóa glycogen thành glucozo-> tăng đường huyết 
	0,5
0,25



0,25

0,25

	
Câu IV 
(4 điểm)

	1-  Vì khi dịch mã, mỗi bộ ba trên mARN chỉ liên kết bổ sung với 1 loại bộ ba đối mã trên tARN; Mỗi tARN chỉ mang 1 loại axit amin tương ứng (bộ ba trên mARN → bộ ba đối mã trên tARN → axit amin trên chuỗi polipeptit). 
- Ý nghĩa : Nhờ có tính đặc hiệu của mã di truyền nên từ một phân tử mARN được dịch thành nhiều chuỗi polipeptit có cấu trúc giống nhau -> Các chuỗi polipeptit có cấu trúc giống nhau sẽ thực hiện một chức năng do gen quy định -> đảm bảo cho các hoạt động sống của tế bào diễn ra bình thường.
	0,5



0,5



	
	 2. Đột biến làm mất chức năng của vùng vận hành -> pr ức chế vẫn được tạo ra nhưng không liên kết được với vùng vận hành ->
- gen cấu trúc phiên mã tạo ra sản phẩm ngay cả khi môi trường có hoặc không có lactozo .
-> đột biến xảy ra ở chủng 2 
(Nếu HS chỉ nêu được chủng đột biến mà không giải thích được cho 0,25 điểm)
	0,5


0,25

0,5

	
	3.a. Dạng 1: Thay thế cặp G -X vị trí thứ 15 thành cặp X-G  -> Làm xuất hiện bộ ba kết thúc -> chiều dài m ARN không đổi nhưng chuỗi polipeptit ngắn lại.
   Dạng 2: Thêm cặp G-X vào sau cặp A-T ở vị trí thứ 12 -> Biến đổi bộ ba kết thúc thành bộ ba mã hóa -> m ARN dài ra, chuỗi polipeptit tương ứng dài ra.
   Dạng 3: Thay thế cặp A-T vị trí thứ 6 thành cặp T-A -> m ARN , chuỗi polipeptit không thay đổi.
   Dạng 4: Mất 1 cặp A – T ở vị trí thứ 7 -> m ARN ngắn lại, chuỗi polipeptit 
thay đổi aa.
b.M1: so với đối chứng thì kích thước m ARN không đổi, protein ngắn hơn 
-> M1 thuộc dạng 1
   M2: so với đối chứng thì kích thước m ARN, kích thước protein không đổi
 -> M2 thuộc dạng 3
   M3 : so với đối chứng thì kích thước m ARN dài ra , kích thước protein dài ra
 -> M3 thuộc dạng 2.

	0,25


0,25

0,25

0,25


0,25


0,25

0,25

	Câu V 
(4,0 điểm)
	1. - Sự trao đổi chéo giữa 2 cromatit của cặp NST tương đồng:
Trao đổi chéo cân -> gây ra hiện tượng hoán vị gen.
Trao đổi chéo không cân -> gây đột biến mất đoạn và lặp đoạn.
- Sự trao đổi chéo giữa 2 cromatit của 2 NST không tương đồng -> gây đột biến chuyển đoạn
	
0,25
0,25

0,5

	
	2.- TH1 :Cá thể này là thể ba nhiễm (2n + 1) :
+ Trong quá trình giảm phân, một cặp nhiễm sắc thể mang gen A ở bố hoặc mẹ không phân li tạo ra giao tử AA. Giao tử AA này thụ tinh với giao tử bình thường A tạo ra một hợp tử có 3 alen AAA phát triển thành cá thể có kiểu gen AAA
- TH2 : cá thể này là thể tam bội (3n):
+ Trong giảm phân, tất cả các cặp NST đã tự nhân đôi nhưng đều không phân li ở cơ thể bố hoặc mẹ tạo ra loại giao tử (2n) mang 2 alen AA. Giao tử AA này thụ tinh với giao tử bình thường mang 1 alen A tạo hợp tử tam bội (3n) có kiểu gen AAA
- TH3 : Đột biến cấu trúc NST :
+ Trong giảm phân cặp NST tương đồng mang cặp gen AA trao đổi chéo không cân -> tạo giao tử AA ( n) và giao tử O (n) . Giao tử AA( n) đột biến  kết hợp với giao tử A(n) bình thường tạo hợp tử 2n có bộ NST AAA
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	3.- Số loại giao tử tạo thành là 2n+2 = 4096 ->  bộ NST của loài là 2n  = 20.
- Ở kì giữa lần nguyên phân cuối cùng tạo ra được 5120 cromatit nên số tế bào nếu không có đột biến là:  5120 : 40 = 128 tế bào
= > Số tế bào đột biến 4n là 128 – 112 = 16
Vậy số tế bào bình thường ở kì sau là 112 – 16  = 96.
Vậy số tế bào bình thường sau khi kết thúc nguyên phân là 96 x 2 = 192
Giả sử quá trình nguyên phân xảy ra bình thường ->  lần nguyên phân cuối cùng có 128 tế bào đang nguyên phân -> kết thúc nguyên phân sẽ tạo 256 tế bào
-> 2 tế bào đã trải qua số lần nguyên phân là 7 lần.
-> chúng ta đang quan sát ở kì sau lần nguyên phân số 7.
Kết thúc lần nguyên phân số 6 tạo ra 112 tế bào, giảm đi 16 = 24 tế bào so với bình thường
Vậy tế bào không phân li ở lần nguyên phân thứ : 6 – 4 = 2
                 ( HS giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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] Dip 4n: B.
- - Trong twong tc cong gbp, méi alen trdi déng gop mét phin nhw nhau, cho nén ci
] thém 1 alen tedi thi kiéu hinh lai tang thém 1 chit it
] # Khi nghién ciru v& hoat déng Operon Lac & 3 ching vi khudn E. coli, ngudi ta thu
) duoc bang két qua ngdn gon nhuw sau:
i Ching 1 Ching 2 Ching 3
| Ditu kién 3 Khéng Cs Khéng [ Khéng
] i cy lactose | lactose | lactose | lactose | lactose | lactose
R Protein tre chd + + + + N -
B mARN cia cac + - + ¥ r T
kK ven cdu tric
] (+: sdn pham dugc tgo ra; -: sdn phdm khéng dioc tgo ra hodc tao ra khéng déng ké)

3 Khi rit ra két ludn tir bang, pht biéu no sau ddy sai?
- A. €62 ching bi lang phi vt chit va nang luong bdi phién ma khong kiém sodt.
B. Chiing 1 ¢4 Operon Lac hoat déng mét kch binh thing

E C. C6 thé ving P ciia gen R & ching 3 d bi mt hoat tinh.
| D. Ching 2 ¢4 thé da bi ddt bién trong cdc gen Z, Y, A khién ching tang phién ma.
3 GY:
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